
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Tên ngành TN Tên lớp

1 575000 Nguyễn Thị Dung 23/09/1994 H. Khoái Châu-Hưng Yên Công nghệ thông tin K57QLTT

2 575004 Phạm Thị Hạnh 03/11/1994 H. Xuân Trường-Nam Định Công nghệ thông tin K57QLTT

3 575007 Đậu Thị Hồng 01/03/1994 H. Quỳnh Lưu-Nghệ An Công nghệ thông tin K57QLTT

4 575010 Vũ Thị Hương 18/02/1994 H. Văn Lâm-Hưng Yên Công nghệ thông tin K57QLTT

5 575011 Mai Thị Hương 08/12/1994 H. Triệu Sơn-Thanh Hoá Công nghệ thông tin K57QLTT

6 575024 Nguyễn Thị Nhan 20/05/1994 H. Lục Nam-Bắc Giang Công nghệ thông tin K57QLTT

7 575027 Nguyễn Thị Thu Phương 12/02/1994 H. Tứ Kỳ-Hải Dương Công nghệ thông tin K57QLTT

8 575028 Vũ Thị Phương 15/04/1994 H. Kiến Xương-Thái Bình Công nghệ thông tin K57QLTT

9 575034 Dương Thị Thoa 20/09/1994 H. Kim Bảng-Hà Nam Công nghệ thông tin K57QLTT

10 575045 Nguyễn Văn Việt 11/06/1993 H. Nam Sách-Hải Dương Công nghệ thông tin K57QLTT

11 576702 Chu Công Đạt 30/10/1994 H. Bình Lục-Hà Nam Công nghệ thông tin K57QLTT

12 576707 Đỗ Thị Hằng 14/04/1994 H. Tĩnh Gia-Thanh Hoá Công nghệ thông tin K57QLTT

13 576718 Lê Khánh Linh 01/10/1994 H. Lập Thạch-Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin K57QLTT

14 576721 Nguyễn Thanh Mai 23/07/1994 H. Tứ Kỳ-Hải Dương Công nghệ thông tin K57QLTT

15 576734 Nguyễn Thị Quỳnh 09/12/1994 TP. Lào Cai-Lào Cai Công nghệ thông tin K57QLTT

16 576735 Đinh Thị Quỳnh 31/03/1994 H. Hưng Hà-Thái Bình Công nghệ thông tin K57QLTT

17 576741 Vũ Thị Thủy 05/10/1994 H. Trực Ninh-Nam Định Công nghệ thông tin K57QLTT

18 576782 Lê Thị Hồng 27/06/1994 H. Cẩm Thủy-Thanh Hoá Công nghệ thông tin K57QLTT

19 576783 Trần Văn Huấn 13/11/1992 H. Hương Sơn-Hà Tĩnh Công nghệ thông tin K57QLTT

20 576834 Trần Thị Huyền Trang 19/08/1994 TP. Nam Định-Nam Định Công nghệ thông tin K57QLTT

21 576848 Phạm Xuân Vĩ 13/05/1994 H. Ninh Giang-Hải Dương Công nghệ thông tin K57QLTT

22 575014 Đặng Thị Linh 12/06/1994 H. Duy Tiên-Hà Nam Công nghệ thông tin K57QLTT

23 575015 Dương Thị Thùy Linh 02/10/1994 Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin K57QLTT

24 575016 Lê Thị Loan 02/12/1994 H. Yên Định-Thanh Hoá Công nghệ thông tin K57QLTT

25 575019 Nguyễn Thị Mai 26/05/1994 H. Nam Sách-Hải Dương Công nghệ thông tin K57QLTT

26 576726 Vũ Thị Kim Ngân 16/06/1994 H. Ba Vì-Hà Nội Công nghệ thông tin K57QLTT
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27 576727 Trần Thị Oanh 05/05/1994 H. Đức Thọ-Hà Tĩnh Công nghệ thông tin K57QLTT

28 576794 Hà Kiều Linh 08/05/1994 H. Yên Bình-Yên Bái Công nghệ thông tin K57QLTT

29 576808 Lưu Thị Nương Nương 20/05/1993 H. Thọ Xuân-Thanh Hoá Công nghệ thông tin K57QLTT

30 576835 Nguyễn Thị Trang 09/03/1994 ứng Hòa-Hà Nội Công nghệ thông tin K57QLTT

31 576836 Nguyễn Thị Trang 20/04/1994 H. Yên Dũng-Bắc Giang Công nghệ thông tin K57QLTT

32 576715 Nguyễn Thị Minh Hương 13/07/1994 H. Đức Thọ-Hà Tĩnh Công nghệ thông tin K57QLTT

33 576732 Đặng Thị Tú Quyên 06/08/1994 H. Văn Giang-Hưng Yên Công nghệ thông tin K57QLTT

34 576709 Dương Thế Hiển 06/08/1994 H. Lạng Giang-Bắc Giang Công nghệ thông tin K57QLTT

35 576843 Phạm Thanh Tuấn 27/10/1994 Phong Thổ-Lai Châu Công nghệ thông tin K57QLTT

36 576846 Trần Quốc Vạn 11/04/1994 H. Bình Lục-Hà Nam Công nghệ thông tin K57QLTT

37 576697 Nguyễn Thị ánh 21/09/1994 H. Thanh Liêm-Hà Nam Công nghệ thông tin K57QLTT

38 576711 Trần Thị Hoa 19/10/1994 H. Tiền Hải-Thái Bình Công nghệ thông tin K57QLTT

39 575013 Nguyễn Thị Lệ 07/03/1993 H. Hương Sơn-Hà Tĩnh Công nghệ thông tin K57QLTT

40 574995 Lê Thị Anh 8/27/1993 Gia Lâm-Hà Nội Công nghệ thông tin K57QLTT

41 576792 Phạm Thị Khanh 3/2/1994 H. Hưng Hà-Thái Bình Công nghệ thông tin K57QLTT

42 576801 Giáp Thị Trà My 2/2/1994 H. Lục Nam-Bắc Giang Công nghệ thông tin K57QLTT

43 576730 Nguyễn Thị Thu Phương 11/4/1993 H. Đức Thọ-Hà Tĩnh Công nghệ thông tin K57QLTT

44 576777 Trần Thị Thanh Hoa 26/04/1994 H. Nghĩa Hưng-Nam Định Công nghệ thông tin K57QLTT

45 576850 Nguyễn Thị Hải Yến 9/1/1994 H.Yên Thành -Nghệ An Công nghệ thông tin K57QLTT

46 575041 Nguyễn Thị Tuyết 29/09/94 H.Tiên Du - Bắc Ninh Công nghệ thông tin K57QLTT

47 576759 Trần Thị Diệp 9/5/1994 H.Nghĩa Hưng - Nam Định Công nghệ thông tin K57QLTT

48 576809 Trần Thị Oanh 12/10/1994 H.Diễn Châu - Nghệ An Công nghệ thông tin K57QLTT

49 574998 Trần Văn Doanh 07/02/1994 H. Hải Hậu-Nam Định Công nghệ thông tin K57THA

50 576705 Nguyễn Thị Thu Hà 11/02/1994 H. Tiên Lữ-Hưng Yên Công nghệ thông tin K57THA

51 576708 Nguyễn Thúy Hằng 05/04/1994 H. Quỳnh Lưu-Nghệ An Công nghệ thông tin K57THA

52 576717 Cao Thị Liên 13/06/1994 H. Diễn Châu-Nghệ An Công nghệ thông tin K57THA

53 576725 Nguyễn Thị Nga 04/02/1994 H. Thái Thuỵ-Thái Bình Công nghệ thông tin K57THA

54 576738 Lê Minh Thắng 02/11/1994 H. Gia Lâm-Hà nội Công nghệ thông tin K57THA

55 575002 Trương Thị Giang 13/10/1993 H. Ân Thi-Hưng Yên Công nghệ thông tin K57THA



56 575008 Nguyễn Thị Hợp 06/11/1994 H. Thanh Liêm-Hà Nam Công nghệ thông tin K57THA

57 576719 Ngô Thị Loan 19/06/1994 H. Bình Lục-Hà Nam Công nghệ thông tin K57THA

58 576737 Nguyễn Thị Thảo 05/01/1994 H. Tứ Kỳ-Hải Dương Công nghệ thông tin K57THA

59 576742 Nguyễn Văn Toàn 16/06/1994 H. Gia Lộc-Hải Dương Công nghệ thông tin K57THA

60 576749 Nguyễn Thị Xuyến 24/05/1994 H. Giao Thủy-Nam Định Công nghệ thông tin K57THA

61 576750 Trần Thị Kim Xuyến 22/06/1994 H. Mỹ Đức-Hà Nội Công nghệ thông tin K57THA

62 575038 Lê Thị Trâm 18/02/1994 H. Triệu Sơn-Thanh Hoá Công nghệ thông tin K57THA

63 576775 Đinh Duy Hiếu 10/08/1994 TP. Phủ Lý-Hà Nam Công nghệ thông tin K57THA

64 575012 Nguyễn Thị Lanh 04/12/1994 H. Hưng Hà-Thái Bình Công nghệ thông tin K57THA

65 576810 Nguyễn Thị Oanh 15/10/1994 H. Mê Linh-Hà nội (Hà tâ Công nghệ thông tin K57THA

66 576760 Vũ Trí Dương 3/21/1993 H. Lục Nam-Bắc Giang Công nghệ thông tin K57THA

67 575020 Nguyễn Tiến Mạnh 9/17/1994 ứng Hòa-Hà nội Công nghệ thông tin K57THA

68 576728 Hạ Đức Phúc 9/26/1994 TP. Việt Trì-Phú Thọ Công nghệ thông tin K57THA

69 576837 Nguyễn Thị Thu Trang 9/12/1994 Thanh Hoá Công nghệ thông tin K57THA

70 576720 Nguyễn Tuấn Long 24/02/1994 Q. Ba Đình-Hà nội Công nghệ thông tin K57THA

71 576699 Vũ Thị Chinh 23/10/93 H.Vụ Bản - Nam Định Công nghệ thông tin K57THA

72 576780 Nguyễn Ngọc Hoàn 26/03/94 H.Xuân Trường - Nam Định Công nghệ thông tin K57THA

73 576716 Nguyễn Đạt Khang 7/3/1994 H.Lương Tài - Bắc Ninh Công nghệ thông tin K57THA

74 576714 Hà Văn Hưng 24/08/94 TP.Thái Bình - Thái Bình Công nghệ thông tin K57THA

75 576757 Nguyễn Thành Danh 4/10/1993 H.Văn Lâm - Hưng Yên Công nghệ thông tin K57THA

76 576748 Nguyễn Thành Vương 17/09/94 Thường Tín - Hà Tây Công nghệ thông tin K57THA

77 575036 Nguyễn Văn Toán 27/10/94 H.Thường Tín - Hà Nội Công nghệ thông tin K57THA

78 576752 Trần Thị Ngọc Bích 7/7/1994 H.Vụ Bản - Nam Định Công nghệ thông tin K57THA

79 575037 Hoàng Minh Trang 2/2/1992 H.Ý Yên - Nam Định Công nghệ thông tin K57THA

80 576758 Đàm Thị Dậu 23/03/1994 H. Nông Cống-Thanh Hoá Công nghệ thông tin K57THB

81 576764 Lê Thị Giang 01/05/1993 H. Yên Định-Thanh Hoá Công nghệ thông tin K57THB

82 576795 Trần Thị Linh 29/04/1994 H. Phúc Thọ-Hà nội Công nghệ thông tin K57THB

83 576811 Đoàn Kim Oanh 14/06/1994 H. Gia Lâm-Hà nội Công nghệ thông tin K57THB

84 576824 Trịnh Thị Thảo 27/05/1993 H. Yên Định-Thanh Hoá Công nghệ thông tin K57THB



85 576832 Ngô Nguyễn Thức 24/02/1993 Q. Long Biên-Hà nội Công nghệ thông tin K57THB

86 576849 Hoàng Kim Yến 17/08/1994 H. Đông Anh-Hà nội Công nghệ thông tin K57THB

87 576805 Ngô Văn Ngọc 20/07/1988 H. Quốc Oai-Hà Nội Công nghệ thông tin K57THB

88 576806 Trịnh Thị Nhàn 16/07/1994 H. Yên Định-Thanh Hoá Công nghệ thông tin K57THB

89 576761 Phạm Văn Đại 02/12/1994 H. Vũ Thư-Thái Bình Công nghệ thông tin K57THB

90 576765 Trần Hoàng Giang 17/10/1994 H. Vũ Thư-Thái Bình Công nghệ thông tin K57THB

91 576772 Nguyễn Thị Thanh Hiền 06/11/1994 H. Gia Lâm-Hà nội Công nghệ thông tin K57THB

92 576841 Đinh Xuân Trường 28/10/1994 TX. Cẩm Phả-Quảng Ninh Công nghệ thông tin K57THB

93 576787 Lê Văn Huy 6/20/1993 Hoằng Hóa-Thanh Hóa Công nghệ thông tin K57THB

94 576799 Tô Thanh Lượng 6/15/1994 H. Đông Anh-Hà nội Công nghệ thông tin K57THB

95 576817 Nguyễn Bắc Quang 12/4/1994 H. Tam Nông-Phú Thọ Công nghệ thông tin K57THB

96 576845 Nguyễn Thanh Tùng 23/10/1994 TP. Bắc Ninh-Bắc Ninh Công nghệ thông tin K57THB

97 576812 Phạm Duy Phóng 5/4/1994 Công nghệ thông tin K57THB

98 576793 Nguyễn Quốc Khánh 10/10/1994 H.Thanh Ba - Phú Thọ Công nghệ thông tin K57THB

99 576756 Trần Xuân Chung 22/03/93 TX.Cẩm Phả - Quảng Ninh Công nghệ thông tin K57THB

100 576767 Phạm Xuân Hạ 22/10/94 H.Ninh Giang - Hải Dương Công nghệ thông tin K57THB


